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	TRƯỜNG THCS NHỊ QUÝ
	Môn: Giáo dục công dân - Khoá ngày 
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	Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề).

	
	Đề thi gồm có: 01 trang.


***************

Câu 1: (5.5 điểm)  
a. Nhà nước ta từ khi ra đời đến nay đã ban hành mấy Hiến pháp? Thời gian và bối cảnh ra đời của từng Hiến pháp? 
b. Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp? 
c. Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? 

    d. Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Hãy giải thích bản chất của Nhà nước ta?

Câu 2 (4.5điểm)
a. Pháp luật là gì? Hãy so sánh sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật về cơ sở hình thành. Hình thức thể hiện và biện pháp đảm bảo thực hiện. 
b. Theo em bản nội quy nhà trường có phải là pháp luật không? Vì sao?
c. Là học sinh em phải làm gì để thể hiện là người sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật? 
Câu 3: ( 4,0 điểm )
          Thế nào là hợp tác cùng phát triển? Hãy nêu một số ví dụ về sự hợp tác quốc tế? Hợp tác quốc tế sẽ đem lại lợi ích gì cho nhân loại, cho Việt Nam và cho bản thân em?
C©u 4 (3.0®): Theo em nh÷ng nguyªn nh©n nµo khiÕn con ng­êi sa vµo tÖ n¹n x· héi? H·y nªu nh÷ng quy ®Þnh c¬ b¶n cña ph¸p luËt vÒ phßng, chèng tÖ n¹n x· héi?
Câu 5: (3.0 điểm) 

        Vợ chồng anh Bình  có hai đứa con. Anh Bình thường xuyên đi làm ăn xa, chị ở nhà làm lụng chăm sóc con. Đột nhiên, anh Bình tự ý nhận một đứa bé trai làm con nuôi và đem về nhà. Chị Hồng, vợ anh không đồng ý, vì vậy không khí gia đình không được vui vẻ như trước nữa. 

      Hỏi: việc anh Bình tự ý nhận con nuôi như vậy có đúng không? Vì sao? 

********** Hết **********
	UBND TX CAI LÂY.

TRƯỜNG THCS NHỊ QUÝ
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9

NĂM HỌC 2022 - 2023

	
	Môn: Giáo dục công dân.


* Câu 1: (5.5 điểm)  
a.Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp.

- Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946 

- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua vào ngày 31 tháng 12 năm 1959.

- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18 tháng 12 năm 1980, đã nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980. 

- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1992
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013.

- Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

b. Quốc hội là cơ quan có quyền ban hành Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp. (0.5đ)

c/. Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 11 chương, 120 điều. (0.5đ)

 d/. Bản chất : nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. (0.5đ)

 * Giải thích: Học sinh nêu ra các ý có nội dung hoặc tương đương sau:
- Nhà nước của dân: Nhà nước ta được thành lập là thành quả cách mạng của nhân dân ta. (0.5đ)

- Nhà nước do dân : Trong mọi hoàn cảnh nhân dân ta luôn chăm lo xây dựng và củng cố nhà nước của mình, mọi hoạt động của nhà nước là do có sự đóng góp của nhân dân. (0.5đ)

- Nhà nước vì dân: Mọi hoạt động của nhà nước ta luôn chăm lo xây dựng đời sống mới của nhân dân. (0.5đ)

 Câu 2: (4.5 điểm)  

a/.  Pháp luật là các quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. (0.5đ)
* Sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật: (1.5đ)
	
	Đạo đức
	Pháp luật

	Cơ sở hình thành
	Đúc kết từ thực tế cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân qua nhiều thế hệ
	Do nhà nước ban hành

	Hình thức thể hiện
	Các câu ca dao tục ngữ, danh ngôn
	Các văn bản luật như bộ luật, luật...Trong đó quy định các quyền và nghĩa vụ của công dân, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, cán bộ công chức nhà nước

	Biện pháp đảm bảo thực hiện
	Tự giác thông qua các tác động của dư luận xã hội lên án, khen, chê..
	Bằng sự tác động của nhà nước thông qua tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục hoặc răn đe, cưỡng chế và xử lí các ành vi vi phạm


b/.Bản nội quy trường không phải là pháp luật mà là kỷ luật vì bản nội quy đó không do nhà nước ban hành.( 0.5 đ)
- Pháp luật có tính bắt buộc chung ở phạm vi rộng, thống nhất trong cả nước, không phân biệt dân tộc, tôn giáo ... (0.5đ)
- Kỷ luật là những quy định, quy ước ở phạm vi hẹp trong một tập thể , một cơ quan ...Nhưng không được trái quy định của pháp luật. (0.5đ)
c/. Để thể hiện là người sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, học sinh cần phải: (1.0đ)

- Thực hiện đúng những quy định của pháp luật đề ra, nhất là những nội quy của nhà trường
- Tuyên truyền phổ biến rộng rãi những quy định của pháp luật cho gia đình và cộng đồng
- Đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật,..............
Câu 3(4.0đ): Học sinh trình bày được các ý cơ bản sau
- Hợp tác cùng phát triển là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ

lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì sự phát triển chung của

các bên. 0,5 đ
- Lấy được ví dụ về sự hợp tác như: Nước ta hợp tác với Liên bang

Nga trong khai thác dầu khí, hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, ... 0,5 đ
Đối với nhân loại:

- Để cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc mang tính toàn
cầu: hạn chế bùng nổ dân số, khắc phục tình trạng đói nghèo, bảo vệ môi trường. (0.5đ)

- Để đạt được mục tiêu hòa bình cho nhân loại. Giúp đỡ tạo điều

kiện cho các nước nghèo phát triển.  (0.5đ)

Đối với Việt Nam:

- Thu hút được vốn đầu tư, giải quyết việc làm...
- Học hỏi được kinh nghiệm, tiếp thu được những thành tựu khoa

 học – công nghệ kỹ thuật.
Đối với bản thân
- Hiểu biết rộng hơn, tiếp cận với sự tiến bộ, trình độ khoa học kỹ

 thuật và văn minh của các nước. (0.25đ)

- Có cơ hội giao lưu với bạn bè các nước, đời sống vật chất, tinh

 thần của bản thân và gia đình được nâng cao. (0.25đ)
  Câu 4: (3.0 đ)

  Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách nhưng cơ bản nêu được các ý sau:

- Nguyên nhân:

     + Chủ quan:  Lười lao động, ham chơi, đua đòi với bạn bè xấu.           (0,25 đ)

                           Do tò mò, thiếu hiểu biết về tác hại của TNXH.              (0,25 đ)

     + Khách quan:

         Do hoàn cảnh éo le, cha mẹ nuông chiều, buông lõng việc giáo dục 

 con cái.                                                                                           .              (0,25 đ)

         Do các tiêu cực trong xã hội, bị dụ dỗ, bị ép buộc hoặc khống chế.    (0,25 đ)

         Do bị bạn bè xấu lôi kéo, rũ rê mà không biết tự chủ.                          (0,25 đ)

- Nguyên nhân chính: Chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan.                        .(0,25 đ)

- Những qui định của Pháp luật:

    +Cấm đánh bạc dưới mọi hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.   (0,25 đ)

    + Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Người nghiện ma túy bắt buộc phải đi cai nghiện.                                                                                                     (0,25 đ)

    + Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm…               (0,25 đ)

    + Trẻ em không được đánh bạc, uống rượi, hút thuốc và dùng các chất kích thích có hại cho sức khỏe.                                                                                          (0,25 đ)

    + Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em  đánh bạc, uống rượi, hút thuốc, dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe, nghiêm cấm lôi kéo, dũ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ em sử dụng những văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.                                                                             (0,5 đ)

Câu 5: (3.0 điểm)

- Anh Bình tự ý nhận con nuôi mà không bàn trước với vợ là sai. (0.5đ)

- Theo điều 19 luật hôn nhân gia đình “vợ, chồng bình đẳng ,có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. (0.5đ)

- Theo khoản 1 điều 36 Hiến pháp 2013 “ Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.” (0.5đ)
- Luật hôn nhân gia đình quy định: việc nhận con nuôi phải được sự thỏa thuận của hai vợ chồng người nuôi, của cha mẹ đẻ hoặc người đỡ đầu của người con nuôi chưa thành niên. (0.5đ)

- Việc nhận con nuôi do UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người nuôi hoặc con nuôi công nhận và ghi vào sổ hộ tịch. Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Việc tự nhận con nuôi của anh Bình là không hợp pháp. (1.0)

                                   ……………..Hết…………………
ĐỀ CHÍNH THỨC








